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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
           Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
	Chợ Đồng
Tháng  chạp hai mươi bốn chợ Đồng,
Năm nay chợ họp có đông không?
Dở trời, mưa bụi còn hơi rét.
Nếm rượu, tường đền được mấy ông?
Hàng quán người về nghe xáo xác,
Nợ nần năm hết hỏi lung tung.
Dăm ba ngày nữa tin xuân tới.
Pháo trúc nhà ai một tiếng đùng.
                            (Nguyễn Khuyến
                          Dẫn theo Thivien.net)



   Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8: 
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú
B. Thất ngôn tứ tuyệt
C. Song thất lục bát
D. Tự do
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ là gì?
A. Miêu tả
B. Biểu cảm
C. Tự sự
D. Nghị luận
Câu 3. Có thể chia bố cục bài thơ theo những cách nào?
A. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (2 câu đầu và 6 câu cuối)
B. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (6 câu đầu và 2 câu cuối)
C. Hai phần (mỗi phần 4 câu) hoặc bốn phần (mỗi phần 2 câu)
D. Ba phần (3 câu đầu, 3 câu tiếp và 2 câu cuối) hoặc ba phần (2 câu đầu, 2 câu tiếp và 4 câu cuối.
Câu 4. Ba từ láy được tác giả sử dụng trong bài thơ?
A. Năm nay, chợ họp, mưa bụi.
B. Nếm rượu,hàng quán, xáo xác.
C. Xáo xác, nợ nần, lung tung.
D. Năm nay, nợ nần, lung tung.
Câu 5. Ngôn ngữ trong bài thơ là ngôn ngữ như thế nào?
A. Trau chuốt
B. Thuần Nôm.
C. Trang trọng
D. Bình dị, thuần Nôm.
Câu 6. Giọng điệu của bài thơ?
A. Tự hào.
B. Vui tươi.
C. Phấn khởi.
D. Trầm lặng, đượm một nỗi buồn man mác.
Câu 7. Cuộc sống sinh hoạt của người dân lao động được tái hiện trong bài thơ như thế nào?
A. Đầy đủ, sung túc.
B. Nhộn nhịp, náo nhiệt.
C. Sung túc, nhộn nhịp.
D. Nghèo túng, cơ hàn, cực nhọc.
Câu 8. Tâm trạng, cảm xúc của tác giả trong bài thơ?
A. Băn khoăn
B. Hân hoan
C. Buồn
D.  Buồn, thương cảm với nhân dân.
Câu 9. Khung cảnh chợ Đồng  được tái hiện như thế nào trong bài thơ?
Câu 10. Nêu nội dung của bài thơ.

PHẦN II. VIẾT (5,0 điểm)
  Từ hình ảnh chợ Đồng trong bài thơ phần Đọc –hiểu, anh chi hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của những phiên chợ quê.

..................... Hết .....................
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
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Hướng dẫn chấm:
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	2
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	Khung cảnh chợ Đồng đươc tái hiện trong bài thơ: Ngày chợ phiên nhưng không khí buồn tẻ, thưa thớt vắng vẻ, buồn trong mưa rét.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: Cho điểm tối đa
- Học sinh trả lời sai không cho điểm.
	1,5

	
	10
	Nội dung của bài thơ:
- Qua bức tranh chợ Đồng ta thấy được cuộc sống nghèo  túng, cơ hàn, cực nhọc của người dân lao động vào thời điểm năm hết Tết đến.
- Sự gắn bó, tình cảm sâu nặng của tác giả với nhân dân lao động.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời 2 ý: 1,5 điểm.
- Học sinh trả lời 1 ý: cho 0,75 điểm.
	1,5
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	VIẾT
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của những phiên chợ quê 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần nghị luận, hiểu và làm rõ vấn đề, lập luận chặt chẽ, thuyết phục…
Sau đây là một vài gợi ý: 
- Chợ quê là một nét đẹp trong văn hóa của làng quê Việt, nét đặc trưng, nét đẹp riêng của làng quê Việt từ ngàn đời nay.
- Là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa.
- Là nơi lưu giữ những kỉ niệm, những kí ức tuổi thơ hồn nhiên của bao lớp trẻ thơ nơi làng quê Việt.
- Những phiên chợ quê đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của con người Việt Nam nói chung và ở những làng quê nói riêng. Cùng với cây đa, giếng nước, sân đình, những phiên chợ quê là nét đẹp, là biểu tượng của làng quê Việt. Hình ảnh những phiên chợ quê luôn để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng mỗi người con khi xa quê.
……………….
	3,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5
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